




Tổng cộng 142

Xã có thôn vùng DTTS&MN 1

Xã khu vực I 22

Xã khu vực II 27

Xã khu vực III 92

I Huyện Võ Nhai

1 Dân Tiến I

Lân Vai

2 Xã La Hiên I

Khuôn Ngục

3 Phú Thượng I

Cao Biền

4 Xã Tràng Xá I

Thắng Lợi

Hợp Nhất

Chòi Hồng

Đồng Bài

Là Bo

5  Bình Long II

Đèo Ngà

Long Thành

Quảng Phúc

Chùa

Đồng Bứa

Nà Sọc

Chịp

Đồng Bản

6 Xã Sảng Mộc III

Khuổi Chạo

Khuổi Uốn

Khuổi Mèo

Nà Lay
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2

Tân Lập

7 Xã Cúc Đường III

Mỏ Chì

8  Thần Sa III

Xóm Hạ sơn tày

Xóm Kim Sơn

Xóm Tân Kim

Xóm Thượng Kim

Xóm Hạ Sơn Dao

9 Phương Giao III

Là Mè

Là Khoan

Na Bả

Nà Canh

Đồng Dong

10  Nghinh Tường III

Na Hấu

Bản Nhàu

Thâm Thạo

Bản Nưa

Bản Rãi

Hạ Lương

Thượng Lương

Bản Chang

Bản Cái

Nà Châu

Nà Giàm

Nà Lẹng

11 Thượng Nung III

Xóm Trung Thành

Xóm Lũng Cà

Xóm Lũng Hoài

Xóm Lũng Luông

12  Liên Minh III

Xóm Nho

Ngọc Mỹ

Xóm Kẹ

Xóm Nác

Khuân Nang

Khuân Đã

2



3

13 Xã Vũ Chấn III

Xóm Khe Cái

Xóm Na Cà

Xóm Khe Rạc

Xóm Cao Sơn

Xóm Khe Rịa

II Huyện Định Hóa

1 Xã Bảo Linh III

Khuổi Chao

Quế Linh

Hoa Muồng

Liên Minh

2 Xã Quy Kỳ III

Đăng Mò

Khuổi Tát

Thống Nhất 2

Túc Duyên

Gốc Hồng

Hương Bảo 1

Hương Bảo 2

Hương Bảo 3

3 Xã Linh Thông III

Bản Mới

Nà Chát

Bản Chang

Nà Chú

Linh Sơn

Nà Mỵ

Cốc Móc

Tân Vàng

Bản Vèn

4 Xã Bình Thành II

Làng Nập

Đồng Đình

Quyết Tiến

Vũ Hồng 

5 Xã Bình Yên II

Khang Thượng

Khang Trung

6 Xã Điềm Mặc II
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Bản Bắc 1

7 Xã Lam Vỹ II

Nà Làng

8 Xã Phú Tiến II

Đồng Tiến

Hợp Tiến

9 Xã Tân Dương II

Xóm Tràng

Xóm Cóoc

Hợp Thành

10 Xã Tân Thịnh II

Xóm Thịnh Mỹ

Xóm Làng Ngõa

Xóm Đồng Muồng

11 Xã Trung Lương II

Cầu Đá

12 Xã Định Biên II

Xóm Nà To

Xóm Gốc Thông

13 Xã Phú Đình I

Khuôn Tát

Nạ Tẩm

III Huyện Đồng Hỷ

1 Xã Quang Sơn I

Xóm Lân Đăm

2 Xã Tân Long III

Xóm Ba Đình

Xóm Đồng Mẫu

Xóm Mỏ Ba

Xóm Đồng Luông

Xóm Đồng Mây

Xóm Làng Giếng

Xóm Hồng Phong

Xóm Lân Quan

3 Xã Văn Lăng III

Bản Tèn

Xóm Tam Va

Xóm Liên Phương

Xóm Vân Lăng

Xóm Khe Mong
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Xóm Tân Thành

 Xóm Tân Sơn

Xóm Dạt

4 Xã Cây Thị I

Xóm Khe Cạn

Xóm Suối Găng

5 Xã Hợp Tiến III

Xóm Cao Phong

Xóm Bãi Bông

Xóm Mỏ Sắt

Xóm Đồn Trình

Xóm Đèo Bụt

Xóm Bãi Vàng

IV Huyện Phú Lương

1 Xã Yên Trạch III

Đồng Quốc 

Khau Đu

Khuân Cướm

Na Mẩy

Khuân Lặng

Na Pháng

2 Xã Phú Đô I

Na sàng

Phú Bắc

Phú Nam 8

3 Xã Động Đạt I

Đồng Tâm

V Huyện Phú Bình

1 Xã Tân Thành I

Xóm Đồng bầu Trong

Xóm Đồng bầu Ngoài

2 Xã Tân Khánh

Xóm Cầu Cong

3 Xã Bàn Đạt I

xóm Đồng Quan

xóm Đá Bạc

xóm Cầu Mành
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